
TEST REPORT 

Report No: VN-2026-080401 (Số báo cáo) 

Date of Issue: Aug 04, 2026 (Ngày cấp) 

 

1. GENERAL INFORMATION (Thông tin chung) 

• Applicant (Khách hàng): ABC Garment Export Joint Stock Company 

• Address (Địa chỉ): Tan Binh Industrial Park, Ho Chi Minh City, Vietnam 

• Sample Description (Mô tả mẫu): Casual T-shirt for Children (100% Cotton knit with 

plastic print) – Áo thun trẻ em (100% Cotton kèm hình in nhựa) 

• Color (Màu sắc): Navy Blue / Red / White 

• Style No / Item No (Mã hàng): TS-2026-CH 

• Country of Destination (Nước xuất khẩu đến): Germany (EU) 

• Test Period (Thời gian test): Jul 28, 2026 – Aug 03, 2026 

 

2. TEST REQUESTED (Yêu cầu thử nghiệm) 

• Test Method (Phương pháp): Screening test for 242 Substances of Very High 

Concern (SVHC) in the Candidate List published by European Chemicals Agency 

(ECHA) on or before June 2026. (Sàng lọc 242 chất SVHC trong danh sách cập nhật mới 

nhất của ECHA). 

• Requirement (Yêu cầu): Each SVHC concentration must be < 0.1% (w/w) (Hàm lượng 

mỗi chất phải dưới 0.1% tổng khối lượng). 

 

3. TEST SUMMARY (Tóm tắt kết quả) 

Test Requested Conclusion 

Screening of 242 Substances in the Candidate List of SVHC PASS (Đạt) 

 

4. DETAILED TEST RESULTS (Kết quả chi tiết) 

Sample Component List (Danh mục cấu phần mẫu được tách ra để test): 

• Component 1: Navy blue & Red cotton fabric (Vải cotton màu xanh navy & đỏ) 

• Component 2: White plastic printing paste (Hình in dẻo màu trắng) 

Result Table (Bảng kết quả): 



Substance Name (Tên 

chất) 

CAS 

No. 

Component 1 

(%) 

Component 2 

(%) 

Limit 

(%) 

Conclusion 

All tested SVHCs (Tất 

cả các chất) 

Various N.D. N.D. 0.1% PASS 

Bis(2-ethylhexyl) 

phthalate (DEHP) 

117-81-

7 

N.D. 0.025% 0.1% PASS 

Dibutyl phthalate 

(DBP) 

84-74-2 N.D. N.D. 0.1% PASS 

*Ghi chú: N.D. (Not Detected) nghĩa là không phát hiện thấy chất này, hoặc hàm lượng nằm 

dưới hạn định lượng của máy móc (thường là < 0.005%). 

 

5. CONCLUSION & SIGNATURE (Kết luận & Ký tên) 

• Conclusion: Based on the performed tests, the concentrations of tested SVHCs in the 

submitted sample DO NOT EXCEED 0.1% (w/w). The sample complies with the 

REACH regulation. 

• Authorized Signatory (Người ký duyệt): (Chữ ký điện tử và con dấu của Giám đốc 

phòng Lab) 
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